
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành dược khoa S 345 345

Phạm nguyễn Phương Đông C 789 789

Nhận thức dược liệu S 234 234

Nguyễn Thị Kim Thoa C

Giáo dục Chính trị S 12345 12345

Trần Thanh Xuyên C

Giáo dục thể chất S 1234 1234

Phan Văn Hưởng C

Tiếng Anh  2 S 2345 2345

Nguyễn Thị Lan Phương C

Hoá học đại cương - Vô cơ S

Nguyễn Thị Kim Khéo C 6789 6789

Bệnh học S

Mai Việt Vũ C 789 789

Dược liệu S

Thỉnh giảng
Trương Thiện Huỳnh

C

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

TH Buổi

Tuần 15 Tuần  16

04/04/2022 - 10/04/2022 11/04/2022 - 17/04/2022

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHOA BIỂU  HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022 

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 16  Điều chỉnh lần 1

Hình thức dạy: Trực tiếp

TT Môn học/ Môđun

Địa điểm 

bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

LT

1 C1.308 60 0 60

2 C1.108 30 0 30

3 C1.401 75 45 30

4 C1.401 60 5 55

5 C1.401 60 24 36

6 C1.401 45 15 30

Hậu Giang, ngày  05 tháng 4 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

7 C1.401 30 30 0

8 C1.401 90 30 60



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành dược khoa S 345 345

Phạm nguyễn Phương Đông C 789 789

Nhận thức dược liệu S 234 234

Nguyễn Thị Kim Thoa C

Giáo dục Chính trị S 12345 12345

Trần Thanh Xuyên C

Giáo dục thể chất S 1234 1234

Phan Văn Hưởng C

Tiếng Anh  2 S 2345 2345

Nguyễn Thị Lan Phương C

Hoá học đại cương - Vô cơ S

Nguyễn Thị Kim Khéo C 6789 6789

Bệnh học S

Mai Việt Vũ C 789 789

Dược liệu S

Thỉnh giảng
Trương Thiện Huỳnh

C

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHOA BIỂU  HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022 

Tuần  18

18/04/2022 - 24/04/2022 25/04/2022 - 01/05/2022

1 C1.308 60 0 60

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 16  Điều chỉnh lần 1

Hình thức dạy: Trực tiếp

TT Môn học/ Môđun

Địa điểm 

bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

LT TH Buổi

Tuần 17

2 C1.108 30 0 30

3 C1.401 75 45 30

4 C1.401 60 5 55

5 C1.401 60 24 36

6 C1.401 45 15 30

7 C1.401 30 30 0

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

8 C1.401 90 30 60

Hậu Giang, ngày  05 tháng 4 năm 2022



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành dược khoa S 345 345

Phạm nguyễn Phương Đông C 789 789

Nhận thức dược liệu S 234 234

Nguyễn Thị Kim Thoa C

Giáo dục Chính trị S 12345 12345

Trần Thanh Xuyên C

Giáo dục thể chất S 1234 1234

Phan Văn Hưởng C

Tiếng Anh  2 S 2345 2345

Nguyễn Thị Lan Phương C

Hoá học đại cương - Vô cơ S

Nguyễn Thị Kim Khéo C 6789 6789

Bệnh học S

Mai Việt Vũ C 789 789

Dược liệu S

Thỉnh giảng
Trương Thiện Huỳnh

C

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHOA BIỂU  HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022 

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 16  Điều chỉnh lần 1

02/05/2022 -08/05/2022 09/05/2022 - 15/05/2022

1 C1.308 60 0 60

Hình thức dạy: Trực tiếp

TT Môn học/ Môđun

Địa điểm 

bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

LT TH Buổi

Tuần 19 Tuần  20

2 C1.108 30 0 30

3 C1.401 75 45 30

4 C1.401 60 5 55

5 C1.401 60 24 36

6 C1.401 45 15 30

7 C1.401 30 30 0

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

8 C1.401 90 30 60

Hậu Giang, ngày  05 tháng 4 năm 2022



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành dược khoa S 345 345

Phạm nguyễn Phương Đông C 789 789

Nhận thức dược liệu S 234 234

Nguyễn Thị Kim Thoa C

Giáo dục Chính trị S 12345 12345

Trần Thanh Xuyên C

Giáo dục thể chất S 1234 1234

Phan Văn Hưởng C

Tiếng Anh  2 S 2345 2345

Nguyễn Thị Lan Phương C

Hoá học đại cương - Vô cơ S

Nguyễn Thị Kim Khéo C 6789 6789

Bệnh học S

Mai Việt Vũ C 789 789

Dược liệu S

Thỉnh giảng
Trương Thiện Huỳnh

C

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHOA BIỂU  HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022 

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 16  Điều chỉnh lần 1

16/05/2022 - 22/05/2022 23/05/2022 - 29/05/2022

1 C1.308 60 0 60

Hình thức dạy: Trực tiếp

TT Môn học/ Môđun

Địa điểm 

bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Buổi

Tuần 21 Tuần 22

2 C1.108 30 0 30

3 C1.401 75 45 30

4 C1.401 60 5 55

5 C1.401 60 24 36

6 C1.401 45 15 30

7 C1.401 30 30 0

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

8 C1.401 90 30 60

Hậu Giang, ngày  05 tháng 4 năm 2022



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành dược khoa S 345 345

Phạm nguyễn Phương Đông C 789 789

Nhận thức dược liệu S 234 234

Nguyễn Thị Kim Thoa C

Giáo dục Chính trị S 12345 12345

Trần Thanh Xuyên C

Giáo dục thể chất S 1234 1234

Phan Văn Hưởng C

Tiếng Anh  2 S 2345 2345

Nguyễn Thị Lan Phương C

Hoá học đại cương - Vô cơ S

Nguyễn Thị Kim Khéo C 6789 6789

Bệnh học S

Mai Việt Vũ C 789 789

Dược liệu S

Thỉnh giảng
Trương Thiện Huỳnh

C

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHOA BIỂU  HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022 

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 16  Điều chỉnh lần 1

30/05/2022 - 05/06/2022 06/06/2022 - 12/06/2022

1 C1.308 60 0 60

Hình thức dạy: Trực tiếp

TT Môn học/ Môđun

Địa điểm 

bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

LT TH Buổi

Tuần  23 Tuần  24

2 C1.108 30 0 30

3 C1.401 75 45 30

4 C1.401 60 5 55

5 C1.401 60 24 36

6 C1.401 45 15 30

7 C1.401 30 30 0

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

8 C1.401 90 30 60

Hậu Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2022



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành dược khoa S

Phạm nguyễn Phương Đông C

Nhận thức dược liệu S

Nguyễn Thị Kim Thoa C

Giáo dục Chính trị S 12345 12345

Trần Thanh Xuyên C

Giáo dục thể chất S 1234 1234

Phan Văn Hưởng C

Tiếng Anh  2 S 12345 12345

Nguyễn Thị Lan Phương C

Hoá học đại cương - Vô cơ S

Nguyễn Thị Kim Khéo C 678 78

Bệnh học S

Mai Việt Vũ C

Dược liệu S

Thỉnh giảng
Trương Thiện Huỳnh

C

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHOA BIỂU  HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022 

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 16  Điều chỉnh lần 1

13/06/2022 - 19/06/2022 20/06/2022 - 26/06/2022

1 C1.308 60 0 60

Hình thức dạy: Trực tiếp

TT Môn học/ Môđun

Địa điểm 

bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

LT TH Buổi

Tuần 25 Tuần 26

2 C1.108 30 0 30

3 C1.401 75 45 30

4 C1.401 60 5 55

5 C1.401 60 24 36

6 C1.401 45 15 30

7 C1.401 30 30 0

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

8 C1.401 90 30 60

Hậu Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2022



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành dược khoa S

Phạm nguyễn Phương Đông C

Nhận thức dược liệu S

Nguyễn Thị Kim Thoa C

Giáo dục Chính trị S 12345 12345 12345

Trần Thanh Xuyên C

Giáo dục thể chất S 1234 1234 1234

Phan Văn Hưởng C

Tiếng Anh  2 S 12345 12345

Nguyễn Thị Lan Phương C

Hoá học đại cương - Vô cơ S

Nguyễn Thị Kim Khéo C

Bệnh học S

Mai Việt Vũ C

Dược liệu S

Thỉnh giảng
Trương Thiện Huỳnh

C

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHOA BIỂU  HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022 

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 16  Điều chỉnh lần 1

27/06/2022 - 03/07/2022 04/07/2022 - 10/07/2022 

1 C1.308 60 0 60

Hình thức dạy: Trực tiếp

TT Môn học/ Môđun

Địa điểm 

bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

LT TH Buổi

Tuần 27 Tuần 28

2 C1.108 30 0 30

3 C1.401 75 45 30

4 C1.401 60 5 55

5 C1.401 60 24 36

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

8 C1.401 90 30 60

Hậu Giang, ngày  05 tháng 4 năm 2022

6 C1.401 45 15 30

7 C1.401 30 30 0


